
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

0 0

4 0 0

0 0

8 1 69 6006 UBT (P) 9cm

8 2 41 0000 LNMCơ TC + UBT 2 bên 4cm

8 3 39 1001 UBT 2bên 6cm

8 4 28 1021 UBT (T) 7 cm

9 5 46 1021 Sa TC -BQ độ 2

9 6 46 3003 UBT (T) 7 cm

9 7 42 1011 UBT (P) 4cm

9 8 42 ĐT UBT 2bên 6cm

9 9 30 ĐT UBT (P) 6cm

11 10 46 3003 UBT 2bên 8cm

11 11 35 1021 VS II + UBT 2 bên 3cm

11 12 22 ĐT UBT 2bên 10cm

13 47 1011 UBT 2bên 6cm

4 0 0

0 0

4 0 0

0 0

8 1 48 4002
Sa BQ độ 2+Phần còn lại/VMC Cắt 

1/2TC

8 2 40 3003 UXTC 12 tuần

8 3 23 0000 UBT 2bên 4cm

9 4 42 2002 UXTC 12tuần

M.TUYỀN + THANH HIỀN

MỸ NHI + H. PHƢƠNG + THIỆN.TT

SÁNG : BS KHOA NS + NHUNG.TT + 

           PHẠM HOÀNG.TT + TRẦN TRANG.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + BÌNH THÀNH

         + HUY.TT + HỒNG.TT

PHAN NGA + HƢNG + M.TUYỀN 

PHAN NGA + M.TUYỀN + THANH HIỀN

YẾN OANH + TR.LOAN + HÀ.TT

YẾN OANH + TR.LOAN + HÀ.TT

THU NGUYỆT + ĐIỀN + THIỆN.TT

ĐIỀN + PHẠM HIỀN.TT

ĐIỀN + PHẠM HIỀN.TT

DỰ BỊ

MỸ NHI + THỤC TRANG + N.QUANG 

NHU + HỒNG DƢƠNG + LỘC.TT  

NHU + HỒNG DƢƠNG + LỘC.TT

THƢƠNG.BM + B.PHƢƠNG.TT+ THIÊN 

TRANG

THƢƠNG.BM + THIÊN TRANG

THƢƠNG.BM + THIÊN TRANG

BS PHẨU THUẬT

SÁNG : BS KHOA NS + THU.TT +  

          LỆ.TT + VY.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + VÕ

           + BÌNH.TT + LỤA.TT

MỸ NHI + N.QUANG + THỤC TRANG

NS treo MC & TT vào mõm nhô

NS cắt TC chừa 2BT

NS bóc u, KTSD

NS cắt TC chừa 2BT

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cố định TC -BQ vào mỏm nhô

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Thám sát, TTTXT

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

  

Từ ngày 01/09/2014 đến ngày 07/09/2014 (Tuần4)

NS Cắt TC toàn phần + 2PP (CTĐT)

NS Cắt TC toàn phần + 2TV, Bóc u(CTĐT)

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

PHAN THỊ LIỄU

BN TNTC

PHẠM THỊ KẾ HOẠCH

LÊ THỊ LAN

THÁI THIÊN KIM

LÊ NGUYỄN MỸ PHƢỢNG

NGUYỄN THỊ THU HƢƠNG

TRẦN THỊ LIÊN

THẠCH THỊ CHANH ĐA NI

PHẠM THỊ MINH TRANG

BN TNTC

NGUYỄN THỊ  HẠNH

ĐỖ THỊ LỆ THỦY

LÊ THỊ SƢƠNG

ĐÀO THỊ MỸ HƢƠNG

HUỲNH THỊ EM

NGUYỄN ĐỨC NGỌC HÀ

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

NGÔ THỊ NGUYỆT

PHẠM PHÚ XUÂN

142 N

2727

2803

2713

4644

2764

4876

145 N

4986

2762

4710

4717

2696

SHC

2582

2738

4864

2784

PM

Ngày: 01/09/2014 

Ngày: 03/09/2014 

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: TƯ 



9 5 33 1011 LNMCơ TC gây VS

9 6 21 ĐT UBT 2 bên 10cm

9 7 36 2012 UBT (P) 7cm

9 8 27 0000 UBT 2bên 6cm

11 9 48 5005 UBT (P) 6cm

11 10 45 3003 UBT (T) 6cm

11 11 38 0010 UBT (T) 6 cm/Mong con

11 12 35 2002 UBT (P) 6cm

11 13 32 2012 UBT (T) 6 cm

14 28 2002 U bì BT (T) 6 cm

4 0 0

0 0

4 0 0

0 0

8 1 58 8008 Sa TC độ 3, CTC dài

2 0

8 3 41 1001 UXTC 12 tuần/VMC Bóc NX

9 4 48 2002 UXTC 14 tuần

9 5 33 0010 VS I + UBT (T) 5cm

9 6 28 0000 UBT (P) 6cm

9 7 32 0000 VS I/ Ứ dịch 2 TV

9 8 22 1001 UBT (T) 6 cm

11 9 49 3003 UXTC 12tuần

11 10 35 2012 NXTC (dƣới thanh mạc) 

11 11 38 3003 UBT (T) 5cm

11 12 43 2002 UBT (T) 8 cm

11 13 37 2002 UBT 2bên 6cm

14 41 1001 UBT (P) 8cm

4 0 0 SÁNG : BS KHOA NS + NGỌC DIỄM + 

H.THẮM + V.HÙNG + THU HÀ 3

H.THẮM + V.HÙNG + THU HÀ 3

H.THẮM + V.HÙNG + THU HÀ 3

H.HIỆP + M.PHƢƠNG2 + BẠCH.TT

H.HIỆP + M.PHƢƠNG2 + BẠCH.TT

DỰ BỊ

THƢƠNG.BM + HOÀNG VÂN

D.MINH + TÚ NGÂN + NGỌC DUNG

TÚ NGÂN + NGỌC DUNG + HUỆ.TT

TÚ NGÂN + NGỌC DUNG + HUỆ.TT

K.HOÀNG + PHƢƠNG ANH + VÂN QUỲNH.TT

K.HOÀNG + PHƢƠNG ANH + VÂN QUỲNH.TT

SÁNG : BS KHOA NS + CẨM NHUNG +

         PHƢỢNG.TT + VÂN.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + TÀI.TT + 

         LAN.TT + NGUYỄN HIỀN.TT

THƢƠNG.BM + Q.KHOA + HOÀNG VÂN

MỸ NGỌC + AN + VŨ TRANG.TT

MỸ NGỌC + AN + VŨ TRANG.TT

MỸ NGỌC + AN + VŨ TRANG.TT

TR BÍCH 2 + BÍCH TY + DŨNG.TT

TR BÍCH 2 + BÍCH TY + DŨNG.TT

DỰ BỊ

MỸ NHI  + THIỆN.TT + H. PHƢƠNG

MỸ NHI + HÙNG.TT

Q.HƢƠNG + DIỆU NGA + PHƢỚC.TT

Q.HƢƠNG + DIỆU NGA + PHƢỚC.TT

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc NX, KTSD

NS bóc u, KTSD

1) Cắt đoạn CTC

2) NS Khâu ngắn D/C TC- cùng

NS cắt TC chừa 2BT

NS cắt TC chừa 2BT

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

LÊ THỊ THANH TRANG

NGUYỄN THỊ VÂN

PHAN THỊ BÉ CHÍN

NGUYỄN THỊ TƢƠI

VIÊN THỊ HẠNH

BN TNTC

NGUYỄN THỊ HỒNG

NGÔ HOÀNG THÚY DIỄM

NGUYỄN THỊ QUỲNH HOA

NGUYỄN THỊ THANH

TRỊNH THỊ YẾN

NGUYỄN THỊ THU THANH

BN TNTC

THẠCH THỊ LÁNG

BÙI THỊ HUỆ

VÕ THỊ BÉ TƢ

NGÔ THỊ HÒA HIẾU

TRẦN THỊ MỘNG

PHẠM THỊ KIM THIỆT

THÁI THỊ HỒNG SON

BN TNTC

BÙI THỊ XUÂN

NGUYỄN THỊ THÚY DIỄM

PHAN THỊ KHÁNH

PHẠM HOÀNG MI LY

NGUYỄN THỊ PHƢƠNG

2785

2832

4343

4830

4875

4775

2724

2776

2824

143 N

2717

4653

4818

2761

2730

2888

2782

4943

2757

1988

4991

4837

2802

Thứ: SÁU 

Ngày: 04/09/2014 

Ngày: 05/09/2014 

Thứ: NĂM 



0 0

4 0 0

0 0

8 1 77 3002 Sa  TT độ 3

8 2 58 4004 UBT (P) 4cm

8 3 16 ĐT UBT (P) 10cm

9 4 52 5005 UBT(T) 12cm

9 5 41 3023 NXTC 10tuần  + UBT 2 bên

9 6 34 2002 UBT (T) 6 cm

9 7 30 0010 VS II/ Tắc 2 ODT

9 8 24 ĐT UBT (P) 10cm

11 9 38 2012 UXTC 12tuần/VMC3lần(MLT,Bóc NX)

11 10 32 1011 UBT (T) 6 cm/Mong con

11 11 23 1001 UBT 2bên 4cm

11 12 20 ĐT UBT (T) 7 cm

11 13 27 1001 UBT (T) 5 cm

14 35 1011 UBT (P) 7cm

TR.THẢO + PHONG.TT+ MINH NGỌC

TR.THẢO + MINH NGỌC

TP NGA + HIỀN.CĐT + VY.TT

TP NGA + HIỀN.CĐT + VY.TT

TP NGA + HIỀN.CĐT + VY.TT

DỰ BỊ

THƢƠNG.BM + THẢO.TT

THU NGUYỆT + THANH THÚY + MỸ HẠNH 2

THU NGUYỆT + THANH THÚY + MỸ HẠNH 2

THANH THÚY + MỸ HẠNH 2

HOÀI THƢ + MAI THẢO + LỆ.TT

HOÀI THƢ + MAI THẢO + LỆ.TT

          ĐOÀI.TT + DUYÊN.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + NGUYỄN LONG

          TRINH.TT + DƢƠNG.TT

THƢƠNG.BM + N.QUANG + CHÂU QUỲNH.TT 

THƢƠNG.BM + N.QUANG + THÁI HOÀNG.TT

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

Ngày 3 tháng 9 năm 2014

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS cắt TC chừa 2BT, Nếu KĐ Mổ hở

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

Đặt MG thành sau cố định TC -TT vào d/c cùng gai

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS bóc NX + UBT, KTSD

NS CĐ ĐT

TRẦN THỊ HẠNH

TRẦN THỊ HƢƠNG

BÙI THỊ HỒNG LOAN

HUỲNH THỊ LINH

TRẦN THỊ CHÂU

LẠI THỊ XÍ

NGUYỄN THỊ THU

VŨ THỊ NGA

NGUYỄN THỊ LƢƠNG

NRÒNG KA NHÙNH

NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG

BN TNTC

LÊ THỊ ĐIỂU

NGUYỄN THỊ CẢNH

NGUYỄN NGỌC HIỀN

2877

4895

3900

4685

4966

2820

2716

4840

4849

144 N

2728

2814

2729

2736


